
DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

STT NHÃN HIỆU SỐ LOẠI BIỂN KIỂM SOÁT NĂM SX GIÁ BÁN HỘP SỐ LIÊN HỆ

KHU VỰC MIỀN NAM

CHEVROLET

1 CRUZE 51G-239.xx 2016 234,000,000 Tự động
0919933281

xln.mn.thanhlytsbd@vib.com.vn

FORD

2 ECOSPORT 77A-102.xx 2018 333,000,000 Tự động
0919933281

xln.mn.thanhlytsbd@vib.com.vn

3 TRANSIT 15B-041.xx 2017 565,000,000 Số sàn
0919933281

xln.mn.thanhlytsbd@vib.com.vn

4 RANGER 76C-132.xx 2018 463,000,000 Số sàn
0919933281

xln.mn.thanhlytsbd@vib.com.vn

DOTHANH

5 IZ65-TMB 71H-004.xx 2019 197,000,000 Số sàn
0919933281

xln.mn.thanhlytsbd@vib.com.vn

HYUNDAI

6 PORTER 150 49C-179.xx 2018 200,000,000 Số sàn
0919933281

xln.mn.thanhlytsbd@vib.com.vn

7 MIGHTY EX8 60H-040.xx 2021 455,000,000 Số sàn
0919933281

xln.mn.thanhlytsbd@vib.com.vn

8 NEW MIGHTY 67H-003.xx 2019 516,000,000 Số sàn
0919933281

xln.mn.thanhlytsbd@vib.com.vn

9 NEW MIGHTY 47C-250.xx 2021 372,000,000 Số sàn
0919933281

xln.mn.thanhlytsbd@vib.com.vn

10 MIGHTY EX8 78H-002.xx 2020 440,000,000 Số sàn
0919933281

xln.mn.thanhlytsbd@vib.com.vn

MAZDA

11 BT50 29C-781.xx 2017 327,000,000 Tự động
0919933281

xln.mn.thanhlytsbd@vib.com.vn

MERCEDES

12 E250 63A-092.xx 2018 860,000,000 Tự động
0919933281

xln.mn.thanhlytsbd@vib.com.vn

13 BENZ E300 AMC 72A-368.xx 2019 1,200,000,000 Tự động
0919933281

xln.mn.thanhlytsbd@vib.com.vn

MITSUBISHI

14 ATTRAGE 60A-640.xx 2019 245,000,000 Tự động
0919933281

xln.mn.thanhlytsbd@vib.com.vn

KIA

15 MORNING 47A-283.xx 2016 241,000,000 Tự động
0919933281

xln.mn.thanhlytsbd@vib.com.vn

16 MORNING 51G-996.xx 2019 262,000,000 Tự động
0919933281

xln.mn.thanhlytsbd@vib.com.vn

17 SELTOS 72A-644.xx 2022 567,000,000 Tự động
0919933281

xln.mn.thanhlytsbd@vib.com.vn

18 SEDONA 51H-446.xx 2020 742,000,000 Tự động
0919933281

xln.mn.thanhlytsbd@vib.com.vn

19 SORENTO 81A-240.xx 2020 827,000,000 Tự động
0919933281

xln.mn.thanhlytsbd@vib.com.vn

TOYOTA

20 INNOVA 60A-581.xx 2018 450,000,000 Số sàn
0919933281

xln.mn.thanhlytsbd@vib.com.vn

21 INNOVA 93A-229.xx 2020 612,000,000 Số sàn
0919933281

xln.mn.thanhlytsbd@vib.com.vn

22 INNOVA 62A-112.xx 2018 402,000,000 Số sàn
0919933281

xln.mn.thanhlytsbd@vib.com.vn

23 INNOVA 51G-384.xx 2017 272,000,000 Số sàn
0919933281

xln.mn.thanhlytsbd@vib.com.vn



KHU VỰC MIỀN BẮC

FORD

24 EVEREST 37A-894.xx 2021 871,000,000 Tự động
0919933260

XLN.MB.ThanhlyTSBD@vib.com.vn

25 EVEREST 20A-528.xx 2021 935,000,000 Tự động
0919933260

XLN.MB.ThanhlyTSBD@vib.com.vn

HONDA

26 CITY 60A-509.xx 2015 299,000,000 Tự động
0919933260

XLN.MB.ThanhlyTSBD@vib.com.vn

27 CIVIC 30F-343.xx 2018 480,000,000 Tự động
0919933260

XLN.MB.ThanhlyTSBD@vib.com.vn

HYUNDAI

28 TUCSON 30H-397.xx 2021 732,000,000 Tự động
0919933260

XLN.MB.ThanhlyTSBD@vib.com.vn

29 TUCSON 30G-630.xx 2020 598,000,000 Tự động
0919933260

XLN.MB.ThanhlyTSBD@vib.com.vn

30 MIGHTY 36H-016.xx 2020 540,950,000 Số sàn
0919933260

XLN.MB.ThanhlyTSBD@vib.com.vn

MAZDA

31 3 17A-237.xx 2020 500,000,000 Tự động
0919933260

XLN.MB.ThanhlyTSBD@vib.com.vn

32 CX8 51K-139.xx 2022 810,000,000 Tự động
0919933260

XLN.MB.ThanhlyTSBD@vib.com.vn

33 BT50 11C-053.xx 2020 405,000,000 Số sàn
0919933260

XLN.MB.ThanhlyTSBD@vib.com.vn

KIA

34 THACO 95H-001.xx 2020 249,000,000 Số sàn
0919933260

XLN.MB.ThanhlyTSBD@vib.com.vn

35 CERATO 30F-570.xx 2018 362,950,000 Tự động
0919933260

XLN.MB.ThanhlyTSBD@vib.com.vn

36 K3 99A-601.xx 2022 490,000,000 Tự động
0919933260

XLN.MB.ThanhlyTSBD@vib.com.vn

37 SORENTO 51H-404.xx 2020 696,000,000 Tự động
0919933260

XLN.MB.ThanhlyTSBD@vib.com.vn

NISSAN

38 ALMERA 37K-029.xx 2021 390,000,000 Tự động
0919933260

XLN.MB.ThanhlyTSBD@vib.com.vn

TOYOTA

39 INNOVA 51G-581.xx 2018 441,000,000 Số sàn
0919933260

XLN.MB.ThanhlyTSBD@vib.com.vn

MITSUBISHI

40 ATTRAGE 15A-943.xx 2021 260,000,000 Số sàn
0919933260

XLN.MB.ThanhlyTSBD@vib.com.vn

41 XPANDER 26A-133.xx 2021 480,000,000 Tự động
0919933260

XLN.MB.ThanhlyTSBD@vib.com.vn

PEUGEOT

42 2008 30H-520.xx 2022 633,000,000 Tự động
0919933260

XLN.MB.ThanhlyTSBD@vib.com.vn

43 3008 17A-216.xx 2020 711,000,000 Tự động
0919933260

XLN.MB.ThanhlyTSBD@vib.com.vn

SUZUKI

44 CARRY 19C-193.xx 2022 258,000,000 Số sàn
0919933260

XLN.MB.ThanhlyTSBD@vib.com.vn


